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THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030
Ngày 10 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII). Tham gia họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương và các Tập đoàn báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Sau gần 4 năm thực hiện Quy hoạch điện VII, ngành điện đã đạt được những thành tựu quan trọng: Sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân gần 11%/năm; công suất nguồn điện tăng nhanh, trong giai đoạn 2011 - 2014 đưa vào vận hành trên 13.000 MW, nâng tổng công suất nguồn điện hiện nay của cả nước lên trên 34.000 MW. Từ chỗ thiếu điện, phải tiết giảm điện trong các năm 2010, 2011, đến nay không những đã cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, mà còn có dự phòng; chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi cũng phát triển vượt bậc với kết quả là trên 98% hộ dân nông thôn có điện.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành điện cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập, như: (i) Do một số nguồn điện và cung cấp khí không đáp ứng tiến độ, dẫn đến phân bố công suất nguồn điện không đồng đều giữa các vùng (khu vực phía Bắc và miền Trung có công suất dự phòng cao, phía Nam dự phòng thấp); các dự án IPP, BOT (Hải Dương, Kiên Lương,...) triển khai quá chậm làm ảnh hưởng đến cân đối điện chung; (ii) phát triển lưới điện truyền tải 220 kV đạt thấp, dẫn đến một số thành phố lớn, khu vực trung tâm phụ tải bị quá tải, ảnh hưởng đến đến độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng; (iii) việc sử dụng điện của nền kinh tế nói chung còn chưa hiệu quả, tiết kiệm, năng suất lao động ngành còn thấp; (iv) nhu cầu điện thấp hơn dự báo, cơ cấu nhiên liệu cung cấp cho sản xuất điện cũng có thay đổi; (v) tiến độ thực tế một số dự án nguồn điện và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận kéo dài.
2. Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII phải đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục cho được những bất cập nêu trên và hướng tới các mục tiêu sau: Bảo đảm cấp đủ điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân; tăng cường độ tin cậy và an ninh cung cấp điện; khuyến khích tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng; thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường để thu hút đầu tư phát triển điện; khuyến khích sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp trong nước để bảo đảm sản xuất điện bền vững; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
II. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ CÁC TẬP ĐOÀN
Đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Công Thương và các Tập đoàn về các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện giai đoạn đến năm 2020, cụ thể:
1. Đồng ý các dự án nguồn và lưới điện cấp bách được tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các gói thầu của kênh Quan Chánh Bố, đê Nam của Cảng than Trung tâm điện lực Duyên Hải, đưa vào hoạt động đúng tiến độ để đảm bảo điều kiện vận chuyển than cung cấp cho các nhà máy điện trong các Trung tâm điện lực khu vực Tây Nam bộ.
3. Cho phép PVN điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng đối với Tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khi giá trị thanh toán đạt 95% giá trị của Hợp đồng EPC đã ký, nhằm bảo đảm đủ vốn thanh toán, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án.
4. Để bảo đảm hoàn thành các công trình giao thông tránh ngập, nhằm đáp ứng tiến độ di dân tái định cư, tích nước phục vụ phát điện Nhà máy thủy điện Trung Sơn trong năm 2016, đồng ý EVN ứng trước phần vốn còn thiếu để hoàn thành thi công các đoạn đường và các cầu thuộc Dự án tuyến đường nối các huyện Tây Thanh Hóa qua công trình thủy điện Trung Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm bố trí đủ vốn để hoàn trả lại vốn ứng cho EVN. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, chuyển vốn, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của EVN cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
5. Giao PVN triển khai thực hiện Dự án nâng công suất máy biến áp 500/220 kV tại nhà máy điện Vũng Áng 1 từ 450 MVA lên 900 MVA trong năm 2015-2016 để đảm bảo truyền tải hết công suất của nhà máy điện Vũng Áng 1. Dự án được đưa vào danh mục các công trình điện cấp bách giai đoạn đến năm 2020.
6. Đồng ý bổ sung các dự án lưới điện theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương vào danh mục các dự án điện cấp bách giai đoạn đến năm 2020 (Phụ lục kèm theo Thông báo này).
III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1. Bộ Công Thương
- Khẩn trương rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2015.
- Tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành của các dự án nhiệt điện khu vực miền Nam: Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Long Phú 1, Sông Hậu 1. Trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Khẩn trương làm việc với Formosa Hà Tĩnh về phương án sử dụng cảng Sơn Dương do Formosa xây dựng tại Hà Tĩnh để trung chuyển than cho các nhà máy điện khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Định hướng nhà đầu tư các dự án nhiệt điện mới không dùng than trong nước. Các nhà máy đang đàm phán với các nhà đầu tư để phát triển theo hình thức BOT, nếu đáp ứng đủ điều kiện đóng tài chính, chỉ đạo TKV thực hiện các giải pháp để đáp ứng yêu cầu cung ứng than trong nước như đã cam kết.
- Chỉ đạo TKV sớm hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 6 năm 2015; trong đó đề xuất các giải pháp duy trì sản lượng theo Quy hoạch đã được duyệt, sớm tính toán đưa nguồn than khu vực đồng bằng sông Hồng vào cân đối, không thay đổi lớn làm mất cân bằng nhiên liệu, ảnh hưởng đến các cam kết của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.
- Chỉ đạo TKV khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn và JICA, thống nhất các nội dung cần thiết để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long; bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.
- Chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, Tập đoàn, Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII; trong đó có một số nội dung như sau:
+ Nguồn than: Cân đối chi tiết giữa khả năng cung cấp của các mỏ than, vùng than trong nước cho các nhà máy điện sử dụng than trong nước; nguồn than nhập khẩu của các nhà máy điện sử dụng than nhập, bảo đảm tính khả thi về nguồn cung cấp than và các công trình hạ tầng (cảng, đường vận chuyển,...).
+ Nguồn khí từ mỏ Cá Voi Xanh: Việc đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ chỉ thực hiện trong một giai đoạn để bảo đảm tính hiệu quả. Cần so sánh hiệu quả tổng hợp (đầu tư đường ống dẫn khí, đường dây tải điện; chi phí vận hành và tổn thất điện năng,...) trong việc lựa chọn phương án tiếp bờ. Tính toán giá khí tối đa có thể chấp nhận được so với phương án thay thế (nhiệt điện than nhập khẩu). Nghiên cứu phương án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ sau năm 2025 để tránh bị động trong trường hợp đàm phán với nhà đầu tư kéo dài do không thỏa thuận được giá bán khí.
+ Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện sử dụng than tại Dung Quất - Quảng Ngãi, hướng dẫn chủ đầu tư chuyển sang sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh (không sử dụng than).
+ Khẩn trương bổ sung phương án đưa khí Lô B vào bờ để cung cấp cho phát điện, bảo đảm không để thiếu điện ở phía Nam theo đề nghị của PVN.
+ Phát triển sớm hơn chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ, nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia, bù đắp nguồn khí thiên nhiên thiếu hụt khi các mỏ khí khai thác tại bể Nam Côn Sơn bị suy giảm.
- Khẩn trương thuê tư vấn có kinh nghiệm nước ngoài hỗ trợ thẩm tra quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải trong Đề án.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án điện để sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư - định canh; đảm bảo sớm ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
- Xem xét điều chỉnh quy hoạch Trung tâm điện lực Ô Môn và dự án đầu tư các nhà máy điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4, chuẩn bị các điều kiện về vốn và thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để xây dựng các nhà máy điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 đồng bộ với nguồn khí Lô B.
4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Khẩn trương nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ống dẫn khí để đưa khí từ Lô B vào cung cấp cho Trung tâm Điện lực Ô Môn và Trung tâm Điện lực Kiên Giang (thay cho Trung tâm Điện lực Kiên Lương).
- Để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài liên quan trong dự án phát triển mỏ Lô B, 48/95&52/97 về nguyên tắc tính giá khí theo các phương án:
+ Theo nguyên tắc tương tự như Lô PM3, giá khí bằng 0,46 MFO.
+ Trên cơ sở chi phí thực tế, sẽ điều chỉnh giá khí, bảo đảm hiệu quả cho nhà đầu tư.
- Khẩn trương đàm phán với đối tác Malaysia để mua khí từ Lô PM3 để cung cấp đủ khí cho Trung tâm điện đạm Cà Mau.
- Khẩn trương báo cáo trữ lượng thu hồi và dự kiến phát triển mỏ Sư Tử Trắng.
5. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Thực hiện chức năng làm đầu mối đảm bảo cung cấp đủ than từ nguồn than trong nước và than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện than hiện có và dự án dự kiến đầu tư.
- Chỉ đạo cơ quan tư vấn khẩn trương hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than, gửi Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thường trực Chính phủ.
- Đẩy nhanh tiến độ thăm dò, khai thác thử nghiệm than đồng bằng sông Hồng, sớm đánh giá tính khả thi của việc khai thác nguồn tài nguyên than lớn tại khu vực này, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài cho đất nước. Nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác, bảo đảm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Tập trung nghiên cứu, thử nghiệm, khai thác trên thềm lục địa để không làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác của khu vực đồng bằng sông Hồng.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN CẤP BÁCH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo thông báo số 114/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ)
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	1
	Lắp MBA 500/220kV và đấu nối trạm 500kV Pleiku 2
	Gia Lai
	Xây mới
	 
	2x450
	2015
	2016
	Truyền tải điện của Nhà máy TĐ Xekaman 1 (Lào)
	EVNNPT

	2
	Đường dây 220kV Xekaman 1 (Lào) - Pleiku 2 (Việt Nam)
	Kon Tum, Gia Lai
	Xây mới
	2x191
	 
	2015
	2016
	Truyền tải điện của Nhà máy TĐ Xekaman 1 (Lào)
	TCT Sông Đà EVNNPT

	3
	Lưới điện 220kV đấu nối NMTĐ Pác Ma
	Lai Châu
	Xây mới
	2x80
	250
	2017
	2019
	Truyền tải điện của Nhà máy thủy điện Păc Ma
	EVNNPT

	4
	Đường dây 500kV NĐ Nam Định 1 - Phố Nối
	Nam Định, Hưng Yên
	Xây mới
	2x133
	 
	2017
	2020
	Đồng bộ với Nhà máy nhiệt điện Nam Định
	EVNNPT

	I.2
	Các dự án chống quá tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	NCS trạm 500kV Vũng Áng
	Hà Tĩnh
	Nâng công suất
	 
	900
	2015
	2015
	Đồng bộ Vũng Áng 1 máy 2, chống quá tải máy 1
	PVN

	6
	NCS trạm 500kV Ô Môn
	Cần Thơ
	Nâng công suất
	 
	900
	2015
	2015
	Chống quá tải khi nhiệt điện Cà Mau phát thấp
	EVNNPT

	7
	NCS trạm 500kV Tân Định
	Bình Dương
	Nâng công suất
	 
	900
	2016
	2016
	Chống quá tải
	EVNNPT

	I.3
	Các dự án cấp điện cho phụ tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị
	Ninh Bình, Hà Nam
	Xây mới
	2x25
	 
	2016
	2017
	Cấp điện tỉnh Hà Nam
	EVNNPT

	9
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	Hà Nam
	Xây mới
	 
	250
	2016
	2017
	Cấp điện tỉnh Hà Nam
	EVNNPT

	10
	Trạm 220kV Hàm Tân
	Bình Thuận
	Xây mới
	 
	250
	2015
	2016
	Cấp điện tỉnh Bình Thuận
	EVNNPT

	II
	Lưới điện 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Giải tỏa công suất nguồn điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và các đấu nối sau trạm 220 kV Than Uyên
	Lai Châu
	Xây mới + Cải tạo
	2x43
1x22
1x22
	 
	2015
	2015
	Đảm bảo đồng bộ với TBA 220kV Than Uyên để giải tỏa công suất các NMTĐ khu vực Lai Châu
	EVNNPC

	II.2
	Cấp điện TP Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tuyến cáp ngầm 110kV Thành Công - Thượng Đình
	Hà Nội
	Xây mới
	2x4
	 
	2015
	2016
	Đảm bảo cung cấp điện cho TBA 110kV Thượng Đình sau khi nâng công suất lên 4x63MVA
	EVNHANOI

	3
	Xây dựng tuyến cáp ngầm 110kV Tây Hồ - Yên Phụ
	Hà Nội
	Xây mới
	2x6
	 
	2015
	2016
	Đảm bảo cung cấp điện cho các TBA 110kV khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm
	EVNHANOI

	4
	Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Từ Liêm và nhánh rẽ ĐD 110kV
	Hà Nội
	Xây mới
	2x1
	2x63
	2015
	2016
	- Đảm bảo cấp điện cho phụ tải tại khu vực và KĐT mới, chung cư cao tầng, khu thương mại khu đô thị như đô thị TP Giao Lưu,...
- Giảm tải cho các TBA 110kV Nghĩa Đô, Chèm 
	EVNHANOI

	5
	Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Công viên Thống Nhất và nhánh rẽ
	Hà Nội
	Xây mới
	2x2,6
	2x63
	2015
	2016
	Để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực các quận trung tâm Hà Nội (Đống Đa, Hai Bà Trưng,...)
	EVNHANOI

	6
	Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ và nhánh rẽ
	Hà Nội
	Xây mới
	2x8
	2x63
	2015
	2016
	Để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực các quận trung tâm Hà Nội (Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy,...)
	EVNHANOI

	II .3
	Cấp điện cho phụ tải lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường dây 110kV
Công nghệ cao - Intel - Tăng Nhơn Phú
	TP Hồ Chí Minh
	Xây mới
	2x5
	 
	2015
	2016
	Đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn và có dự phòng cho Khu Công nghệ cao TP.HCM (Tập đoàn điện tử Samsung và các vệ tinh)
	EVNHCMC

	8
	Đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông
	TP Hồ Chí Minh
	Cải tạo (2 mạch thành 4 mạch)
	4x10
	 
	2015
	2016
	
	

	9
	Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 2
	Bắc Ninh
	Xây mới
	2x4,5
2x2,3
2x6,7
	 
	2015
	2016
	Cấp điện cho Samsung Electronic Bắc Ninh
	EVNNPC

	10
	Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Hải Hà
	Quảng Ninh
	Xây mới
	4x3,5
2x9,9
	 
	2015
	2015
	Đồng bộ với tiến độ TBA 220kV KCN Hải Hà để cấp điện cho Tập đoàn Texhong
	EVNNPC


 
